
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14 Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

02/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐEN VÀ TRẮNG

3702888776

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Sửa chữa thiết bị điện 3314

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

8. Xây dựng công trình thủy 4291

9. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

10. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy hải sản))

4322

14. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

16. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT ĐEN VÀ TRẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BLACK AND WHITE TECHNICAL 
SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BLACK AND WHITE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn cà phê

4632

19. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

23. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết : bán buôn dầu, nhớt

4661

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : bán buôn hóa chất ( không tồn trữ hóa chất tại trụ sở )

4669

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

28. Hoạt động tư vấn quản lý
( trừ kế toán, tài chính, pháp luật )

7020

29. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

30. Quảng cáo 7310(Chính)

31. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Cung ứng lao động tạm thời 7820

34. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết : Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và cam kết không sử 
dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực 
hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh tại trụ sở).

8230

36. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271583323
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11/1 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 11/1 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM XUÂN TRƯỜNG Nam

02/10/1983 Kinh Việt Nam

03/01/2019 Công An Tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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